Tóm tắt bài viết cho tuyển tập KHCN 2010 
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	I
	Thủy nông cải tạo đất-môi trường

	1. 1
	Thực trạng và nguyên nhân gây suy thoái chất lượng môi trường nước vùng nuôi trồng thủy sản huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre
	ThS. Nguyễn Đình Vượng 

ThS. Đinh Quang Toàn

	Việc phát triển nuôi trồng thủy sản một cách ồ ạt, không theo đúng quy hoạch tại huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre trong thời gian qua đã vượt quá khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng địa phương dẫn đến hệ quả tất yếu là suy thoái chất lượng môi trường nước vùng nuôi. Điều này đã và đang tác động tiêu cực đến năng suất tôm nuôi trong vùng. Thông qua công tác khảo sát thực địa, thiết lập mạng lưới lấy mẫu, nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu điều tra cộng đồng và khảo sát vùng nuôi, cũng như phân tích các thông số hóa lý trong phòng thí nghiệm nhằm đánh giá chất lượng môi trường theo tiêu chuẩn nước phục vụ nuôi trồng thủy sản. Kết quả cho thấy chỉ số DO tại một số ao đã xuống thấp hơn ngưỡng phát triển phù hợp của tôm nuôi (>4mg/l). Hàm lượng N-NH4+ trong nước ở mô hình nuôi thâm canh (công nghiệp) tăng đột biến, dao động trong khoảng 0,41 – 1,028 mg/l cao hơn so với nước trên kênh rạch, chỉ số này trong ao nuôi thâm canh vượt quá tiêu chuẩn cho phép theo quy định (TCVN 5943 – 1995), đối với các mô hình nuôi quảng canh cải tiến, tôm – lúa hay tôm - rừng dao động trong khoảng 0,06 – 0,7 mg/l. Giá trị BOD5 trong các ao nuôi thâm canh có trị số 17,7 – 60,3 mg/l, trong ao nuôi quảng canh là 12,5 – 24,1 mg/l, trong ao nuôi tôm - lúa 12,1 – 27,8 và trong mô hình tôm - rừng là 8,7 – 19,2 mg/l, đa số các chỉ tiêu BOD5 này đều vượt tiêu chuẩn thích hợp cho nuôi thủy sản. Giá trị COD đã vượt ngưỡng cho phép về nuôi tôm gấp 4,5 lần (ao nuôi thâm canh); 2,5 lần ở mô hình nuôi tôm quảng canh, mô hình tôm - lúa hàm lượng COD cao nhất vượt ngưỡng 2,5 lần và 1,5 lần đối với ao nuôi tôm - rừng. Chỉ số FeTS ở tất cả các ao đều vượt tiêu chuẩn cho phép khá nhiều. Thức ăn dư thừa, sử dụng hóa chất bừa bãi, vấn đề xử lý chất thải rắn sau mỗi vụ nuôi và khả năng tiêu thoát kém do hệ thống kênh dẫn chưa đảm bảo là một trong những nguyên nhân và tạo thành phức hệ gây suy thoái môi trường nước trong các ao nuôi thủy sản trên địa bàn huyện. 

Từ khóa: Nuôi trồng thủy sản, suy thoái chất lượng môi trường, tôm sú, ao nuôi, Thạnh Phú

	2. 3
	Thực trạng và các tác động ảnh hưởng đến khả năng phát triển bền vững vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre
	ThS. Nguyễn Đình Vượng 

KS. Đinh Quang Toàn

	Do đặc thù của hệ sinh thái tự nhiên, nuôi trồng thủy sản hiện đang là thế mạnh vùng ven biển ĐBSCL nói chung và huyện Thạnh Phú nói riêng. Chính vì vậy, trong những năm qua chính quyền các cấp trong tỉnh cùng các cơ quan Trung ương đã tạo mọi điều kiện để phát triển ngành thủy sản và đặc biệt chú trọng trong đầu tư cho phát triển nghề nuôi tôm sú. Để có một mô hình phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững bên cạnh yếu tố ngoại lực (sự hỗ trợ của chính quyền) đòi hỏi sự phát triển về chất của yếu tố nội lực, đối tượng cụ thể ở đây chính là các nông hộ. Qua công tác điều tra khảo sát, đánh giá cho thấy lao động trong các hộ gia đình đáp ứng đủ nhu cầu về nguồn nhân lực trong quá trình nuôi trồng. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều yếu tố bất lợi như trình độ văn hóa kém, kỹ thuật nuôi trồng chưa đảm bảo cũng như việc nuôi tôm của các nông hộ còn mang tính tự phát, phá vỡ quy hoạch đối với việc phát triển nuôi thủy sản bền vững tại địa phương dẫn đến suy thoái môi trường đất và nước.   

Từ khóa: Nuôi trồng thủy sản, tôm sú, ao nuôi, phát triển bền vững, Thạnh Phú 

	3. 7
	Thay đổi diễn biến ngập do triều biển dâng ở ĐBSCL theo các kịch bản biến đổi khí hậu và tác động có thể đến khu dự trữ sinh quyển mũi Cà Mau
	ThS. NCS. Tô  Quang Toản

PGS. TS Tăng Đức Thắng


	ĐBSCL có diện tích tự nhiên khoảng 3,9 triệu ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp vào khoảng 2,4 triệu ha, địa hình tương đối bằng phẳng và thấp, với cao độ bình quân khoảng 1 m+MSL. Nó được xem là vựa lúa chính của cả nước với sự đóng góp hơn 48% sản lượng lương thực và 85% sản lượng lúa gạo xuất khẩu, nơi đây chứa đựng nhiều giá trị sinh quyển và sinh thái ngập nước với hơn 12 khu bảo tồn cấp quốc gia và quốc tế. ĐBSCL nằm ở cuối nguồn sông Mê Công, chịu ảnh hưởng lũ và hạn theo mùa hàng năm. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu - nước biển dâng các tác động này sẽ càng trở lên phức tạp hơn, ngập không chỉ xảy ra trong điều kiện lũ thượng nguồn mà có thể xảy ra ngay trong điều kiện thường với nước biển dâng, đe dọa sự phát triển nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực của Việt Nam. Nghiên cứu này đánh giá ảnh hưởng có thể của biến đổi khí hậu - nước biển dâng đến diễn biến ngập lụt ở ĐBSCL trong mùa khô và khả năng đáp ứng của các công trình thủy lợi hiện hữu trong bối cảnh có xét đến biến đổi khí hậu. Đồng thời xem xét các tác động có thể đến khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau.

Từ khoá: ĐBSCL; Sông Mê Công, Mô hình toán; Ngập lụt; Biến đổi khí hậu. 

	4. 8
	Quan điểm và giải pháp thích ứng với lũ và ngập triều biển dâng cho đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi  khí hậu
	ThS. NCS. Tô  Quang Toản

 PGS. TS Tăng Đức Thắng

 PGS.TS Lê Mạnh Hùng
	Đồng bằng Sông Cửu Long có diện tích tự nhiên khoảng 3,9 triệu ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp vào khoảng 2,4 triệu ha, địa hình tương đối bằng phẳng và thấp, với cao độ bình quân khoảng 1 m+MSL. Nó được xem là vựa lúa chính của cả nước với sự đóng góp hơn 48% sản lượng lương thực và 85% sản lượng lúa gạo xuất khẩu. ĐBSCL nằm ở cuối nguồn sông Mê Công, chịu ảnh hưởng lũ và hạn theo mùa hàng năm. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu - nước biển dâng các tác động này sẽ càng trở lên phức tạp, lũ có thể gây ngập sâu và kéo dài hơn, ngập không chỉ xảy ra trong điều kiện lũ thượng nguồn mà có thể xảy ra ngay trong điều kiện thường với nước biển dâng, đe dọa sự phát triển nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực của Việt Nam. Trên cơ sở phân tích các thay đổi về diễn biến ngập lũ, ngập triều trong nước biển dâng, căn cứ vào điều kiện thực tế ở đồng bằng, nghiên cứu đề xuất một số định hướng và giải pháp thích ứng với lũ và ngập triều biển dâng cho ĐBSCL trong bối cảnh có xét đến biến đổi khí hậu.

Từ khoá: ĐBSCL; Ngập lụt; Biến đổi khí hậu; Giải pháp thích ứng. 

	5. 1
	Xâm nhập mặn Đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2010
	GS.TS. Lê Sâm                                                                                                  KS. Nguyễn Văn Sáng
	Trong những năm gần đây, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng tăng, đặc biệt vào mùa khô năm 2010. Ảnh hưởng xâm nhập mặn đối với canh tác nông nghiệp xảy ra ở hầu hết các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Cửu Long do bởi thiếu nguồn nước ngọt. Bài viết nêu lên thực trạng xâm nhập mặn và mức độ cao nhất của nó trong mùa khô năm 2010 ở Đồng bằng sông Cửu Long, tìm ra nguyên nhân chủ yếu và đề xuất giải pháp khắc phục, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dâng.

Từ khóa: xâm nhập mặn, canh tác nông nghiệp, giải pháp khắc phục.

	6. 
	Nghiên cứu tính toán dòng chảy môi trường cho đoạn sông sau nhà máy thủy điện Sông Bung 4 
	ThS. Đỗ Đắc Hải

KS. Đinh Thị Thùy Trang


	Hiện nay nhu cầu điện năng phục vụ sản xuất, sinh hoạt của Việt Nam ngày càng tăng cao cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội. Với lợi thế là một nước có mật độ sông ngòi lớn cùng nguồn nước dồi dào, địa hình phù hợp với phát triển thủy điện. Trong những năm gần đây hàng loạt các dự án thủy điện đã và đang được đầu tư. Tuy nhiên luôn có sự mâu thuẫn sâu sắc về việc sử dụng nước giữa các ngành, giữa các địa phương và giữa các lưu vực với nhau. Với việc khai thác nguồn nước như hiện nay đặc biệt là trong công tác xây dựng các nhà máy thủy điện trên lưu vực việc khai thác thiên về vấn đề tối ưu lợi nhuận kinh tế mà ít quan tâm tới môi trường sinh thái vùng dự án đặc biệt là vùng hạ du ngay sau chân đập của các nhà máy thủy điện kiểu xa đập. Để có sự đồng thuận giữa các hộ dùng nước và cơ quan quản lý trong việc duy trì dòng chảy môi trường xuống hạ du thì việc tính toán được định lượng dòng chảy môi trường là hết sức cần thiết và cần tính toán trong tất cả các dự án thủy điện.  

	7. 
	Đánh giá chất lượng môi trường nước vùng nuôi trồng thủy sản huyện Hòa Bình tỉnh Bạc Liêu


	ThS. NCS. Nguyễn Đình Vượng
ThS. Nguyễn Văn Lân

CN. Đinh Quang Toàn
CN. Võ Xuân Cường


	Chất lượng nước là yếu tố vô cùng quan trọng và có ý nghĩa quyết định đến sự thành công trong nuôi trồng thủy sản, đặc biệt đối với các mô hình nuôi tôm nước mặn, lợ. Trong quá trình nuôi trồng thủy sản, một lượng lớn vật chất dinh dưỡng được đưa vào ao nuôi thông qua con đường cung cấp thức ăn cho tôm, thức ăn thừa tích tụ trong ao và sẽ làm cho chất lượng nước xấu dần về cuối vụ nuôi. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe tôm nuôi, làm giảm năng suất và tăng nguy cơ dịch bệnh phát sinh trong vùng nuôi. Việc phát triển nuôi trồng thủy sản tại huyện Hòa Bình tỉnh Bạc Liêu đã góp phần cải thiện dân sinh, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, sau một thời gian nó đã bộc lộ các tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường vùng nuôi, các chỉ số chất lượng nước hiện đang vượt quá quy định cho phép. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp khảo sát thực địa vùng nuôi thông qua mẫu phiếu điều tra cộng đồng nhằm xác định hiện trạng nuôi trồng thủy sản bao hàm cả yếu tố kỹ thuật nuôi, cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng và ý thức của các nông hộ; kết hợp với công tác xây dựng mạng lưới lấy mẫu và phân tích chỉ tiêu hóa lý trong phòng thí nghiệm, việc lấy mẫu được thực hiện trong các ao nuôi và kênh thoát tại các mô hình nuôi quảng canh và công nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ số DO tại một số ao đã xuống thấp hơn ngưỡng phát triển phù hợp của tôm nuôi (>4mg/l). Giá trị COD dao động trong khoảng 9,6 – 24,5 mg/l, đặc biệt một số ao nuôi theo mô hình công nghiệp chỉ số này vượt giới hạn cho phép 8 lần. Giá trị BOD5 vượt ngưỡng cho phép khá cao tại một số vị trí vượt tới gần 4-5 lần. Hàm lượng Nitơ tồn tại dưới các dạng NH4+, NO3-, NO2- tại các vị trí lấy mẫu đều vượt ngưỡng cho phép. Giá trị TSS dao động trong khoảng 55 – 125mg/l. Chỉ số FeTS ở tất cả các ao đều vượt QCVN 10:2008 khá nhiều. 

Từ khóa: Nuôi trồng thủy sản, tôm sú, ao nuôi, chất lượng môi trường, môi trường nước, Hòa Bình, Bạc Liêu.   

	8. 
	Xác định nguyên nhân gây suy thoái chất lượng môi trường nước vùng nuôi trồng thủy sản huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre


	ThS.NCS. Nguyễn Đình Vượng

ThS. Nguyễn Văn Lân


	Việc phát triển nuôi trồng thủy sản một cách ồ ạt, không theo đúng quy hoạch tại huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre trong thời gian qua đã vượt quá khả năng đáp ứng của cơ sở hạ tầng địa phương dẫn đến hệ quả tất yếu là suy thoái chất lượng môi trường nước vùng nuôi. Chất lượng nước trong vùng nuôi thủy sản đang bị suy thoái và ảnh hưởng đến năng suất tôm nuôi. Bài báo trình bày các kết quả khảo sát đánh giá chất lượng nước các ao nuôi tôm theo hình thức quảng canh và công nghiệp tại huyện Ba Tri và phân tích các yếu tố được xác định là nguyên nhân chính gây suy thoái chất lượng nước bao gồm: công tác chuẩn bị ao nuôi, hóa chất và thức ăn dư thừa, bùn đáy, hệ thống cấp thoát nước, kỹ thuật nuôi trồng và một số nhân tố khác. Kết quả khảo sát cho thấy, trong quá trình chuẩn bị ao nuôi người dân vô tình đã chuyển dạng phèn tiềm tàng sang phèn hoạt động, quá trình này làm cho hàm lượng FeTS trong nước ao và kênh rạch tăng cao gây sốc cho tôm. Bên cạnh đó việc sử dụng thức ăn và hóa chất bừa bãi trong quá trình nuôi đã khiến cho chất lượng nước thủy vực bị ô nhiễm nghiêm trọng, thể hiện qua các chỉ số BOD5, COD, N-NH4+ đều vượt ngưỡng cho phép. Ngoài ra, chưa có sự tách biệt giữa kênh cấp và kênh thoát trong hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi tôm, điều này cũng là nguyên nhân lây lan dịch bệnh trong vùng. 

Từ khóa: Nuôi trồng thủy sản, suy thoái môi trường, chất lượng nước, ô nhiễm nguồn nước, xâm nhập mặn, Ba Tri, Bến Tre

	9. 
	Giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế, xã hội BSCL

(trường hợp nghiên cứu điển hình tại hệ thống thủy lợi Nam Măng Thít tỉnh Trà Vinh)
	ThS.NCS. Nguyễn Đình Vượng, 

ThS. Nguyễn Văn Lân, 

ThS. Trần Minh Tuấn


	Đồng bằng sông Cửu Long nằm ở hạ lưu sông Mê Công, vừa chịu tác động trực tiếp của chế độ dòng chảy thượng lưu qua 2 sông Tiền và Hậu, lại chịu ảnh hưởng của chế độ thủy triều biển Đông và biển Tây. Cho đến nay, cùng với hệ thống sông rạch tự nhiên và hệ thống kênh đào mới khá dày, tạo thành mạng lưới sông, kênh rạch chằng chịt làm cho chế độ thủy văn thủy lực ở đồng bằng nói chung, vùng nhiễm mặn ven biển và vùng giáp ranh cần ngọt hóa nói riêng vô cùng phức tạp. Việc sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên toàn đồng bằng là yêu cầu cấp bách hiện nay. Xây dựng hệ thống công trình hoàn chỉnh, đồng bộ, nhằm lợi dụng nguồn nước sông Mê Công và thủy triều biên độ cao để lấy nước ngọt, tiêu úng, xổ phèn là mục tiêu và nhiệm vụ của công tác thủy lợi ở vùng này. Bài viết trình bày tổng quan về tình hình nguồn nước và các giải pháp công trình nhằm khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước trên đồng bằng trong đó có đề cập điển hình đến hệ thống thủy lợi Nam Măng Thít.

Từ khóa: Tài nguyên nước, hệ thống thủy lợi, phát triển bền vững, Nam Măng Thít, Đồng bằng sông Cửu Long. 

	10. 
	Kết quả khảo sát đánh giá diễn biến chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Nam Măng Thít 
	ThS.NCS. Nguyễn Đình Vượng
ThS. Lương Văn Khanh

 KS. Đoàn Thanh Vũ
	Hệ thống công trình cống kiểm soát mặn ven biển thuộc dự án ngọt hóa Nam Măng Thít được xây dựng và đi vào hoạt động đã làm thay đổi đáng kể chế độ thủy văn – thủy lực cũng như gia tăng mức độ ô nhiễm môi trường nước vùng thượng và hạ lưu các cống ngăn mặn. Trên cơ sở đó, tác giả đặt vấn đề nghiên cứu diễn biến chất lượng môi trường nước làm trọng tâm trên cơ sở khảo sát thực địa và thiết lập hệ thống quan trắc trên toàn bộ vùng nghiên cứu, phân tích các chỉ tiêu môi trường đặc trưng từ đó xác định được mức độ ảnh hưởng của chất lượng nước, lan truyền mặn và ô nhiễm do các tác nhân chủ quan lẫn khách quan của hệ thống công trình thủy lợi, ý thức của người dân trong việc bảo vệ nguồn nước…. Kết quả nghiên cứu cho thấy diễn biến mặn phía ngoài cống có giá trị dao động lớn hơn so với nội đồng; hàm lượng chất rắn lơ lửng dao động từ 8,0 ÷ 88,0mg/l phía trong cống và 30 ÷ 100mg/l phía ngoài cống, tại một số vị trí vượt quy đinh cho phép theo QCVN 08:2008/BTNMT; giá trị NO2- dao động 0 ÷ 4,6mg/l phía ngoài cống và 0,01 ÷ 0,10mg/l trong nội đồng; tổng coliform nhìn chung nằm trong phạm vi cho phép. Từ đó tác giả đề xuất một số kiến nghị về giải pháp bảo vệ môi trường nước trong thời gian tới.

Từ khóa: Chất lượng nước, môi trường nước, hệ thống thủy lợi, Nam Măng Thít.  

	11. 
	Phân vùng sinh thái theo quan điểm xâm nhập mặn phục vụ xác định mô hình sản xuất hợp lý trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	GS.TS. Lê Sâm

ThS.NCS. Nguyễn Đình Vượng

KS. Nguyễn Văn Sáng

KS. Trần Văn Tuấn


	Trà Vinh là một tỉnh ven biển có tiềm năng to lớn để phát triển nông-lâm-thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long. Sự chuyển đổi tự phát hệ canh tác lúa-tôm những năm gần đây làm thay đổi cơ bản tập quán trong vùng. Đây là một vấn đề nhạy cảm có độ rủi ro cao. Đó là lý do phải tiếp cận một cách hệ thống và tổng hợp một vùng lãnh thổ để thấy được khả năng và giới hạn khai thác. Hiện tại có nhiều đề xuất về tiêu chuẩn, về ngưỡng cân bằng, về đánh giá hiệu năng của một hệ sinh thái. Trên cơ sở khảo sát, điều tra thực tiễn về điều kiện tự nhiên, lấy nhân tố xâm nhập mặn làm chủ đạo, nhóm tác giả đã phân tỉnh Trà Vinh thành 3 vùng sinh thái nước ngọt, nước lợ và nước mặn. Mỗi vùng sinh thái lại được phân ra các tiểu vùng. Đây là tài liệu cơ bản quan trọng trong việc xác định mô hình sản xuất hợp lý, phục vụ công tác qui hoạch phát triển hệ canh tác thích hợp, hiệu quả và bền vững cho tỉnh Trà Vinh

Từ khóa: Xâm nhập mặn, vùng sinh thái, mô hình sản xuất, phát triển bền vững, Trà Vinh. 

	12. 
	Khảo sát, đánh giá hiện trạng ô nhiễm nguồn nước mặt do nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng
	KS. Phạm Ngọc Hoài

KS. Trần Thị Cát Hải 

KS. Phan Lê Hồng Thảo

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Ẩn
	Nhóm nghiên cứu đã khảo sát các nguồn gây ô nhiễm nước mặt trên địa bàn thành phố Đà Lạt gồm có các nguồn sau: nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nước thải trong sản xuất nông nghiệp, nước thải đô thị (nước mưa chảy tràn) và rác thải. Trong đó nước thải sinh hoạt là tác nhân gây ô nhiễm chính, xếp sau đó là nước thải trong sản xuất nông nghiệp chủ yếu từ các vườn trồng rau nằm xen giữa các khu dân cư. Theo kết quả điều tra 200 hộ dân; có 48% lượng nước thải sinh hoạt được đổ trực tiếp ra các suối, hồ; 38% đổ vào hệ thống thoát nước mưa. Tổng lượng nước thải sinh hoạt của toàn thành phố năm 2007: 988.141 m3/ngđ, trong khi năng suất xử lý nước thải tại nhà máy xử lý nước thải là 4.400 m3/ngđ. Điều này cho thấy lượng nước thải chưa qua xử lý được thải trực tiếp vào tự nhiên là khá lớn. Đánh giá chất lượng nước mặt trên địa bàn thành phố Đà Lạt cho thấy nguồn nước mặt trên địa bàn thành phố bị ô nhiễm. Xét về mặt cảm quan, trong 200 hộ dân điều tra cho thấy nước có màu xanh đậm chiếm 64%, nước ở đây bị phú dưỡng; 75% người dân cho biết nước có mùi, trong đó mùi khó chịu chiếm 7% và rất khó chịu chiếm 2,5%; nước đục vừa chiếm 52%, nước rất đục chiếm 17%, như vậy qua khảo sát thì nước tại khu vực này không bị ô nhiễm nặng và chỉ ở mức báo động.

Từ khóa: Ô nhiễm, nước mặt, nước thải sinh hoạt, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

	13. 
	Một số kết quả nghiên cứu về thủy nông cải tạo đất và môi trường ở Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (1978 - 2009)
	GS.TS. Lê Sâm
	Những năm gần đây công tác nghiên cứu khoa học thủy nông đã đi sâu giải quyết cân bằng nước từ tổng thể lưu vực đến mặt ruộng phục vụ thâm canh tăng năng xuất ở các vùng sinh thái, các phương pháp kỹ thuật tiên tiến để tưới tiết kiệm nước, nâng cao hiệu quả sử dụng nước tưới của hệ thống thủy nông, cấp nước cho vùng hạn hán, sa mạc hóa, hệ thống thủy nông phục vụ nuôi trồng thủy sản, đồng thời ứng dụng mô hình toán nghiên cứu đánh giá tài nguyên nước và tác động môi trường của các hệ thống thủy lợi phục vụ việc khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn nước bền vững. Bài này giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về thủy nông cải tạo đất và môi trường ở Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (1978 - 2009).

Từ khóa: Vùng khô hạn, cải tạo đất, môi trường, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam.

	14. 
	Một số giải pháp cấp nước ngọt cho vùng Nam quốc lộ 1A tỉnh Bạc Liêu
	PGS.TS. Tăng Đức Thắng
	Việc cấp nước ngọt cho một số vùng ven biển xa nguồn ngọt vùng Bán đảo Cà Mau, đặc biệt là vùng Nam Quốc Lộ 1A tỉnh Bạc Liêu, đã được quan tâm từ lâu, được nêu ra trong nhiều tài liệu ngành thủy lợi, nông nghiệp. Tuy vậy giải pháp kỹ thuật để giải quyết vấn đề này còn chưa được nghiên cứu nhiều. Bài báo này sẽ đề cập đến các giải pháp cấp nước ngọt cho vùng Nam Quốc lộ 1A tỉnh Bac Liêu.


	II
	Chỉnh trị sông - bảo vệ bờ sông, bờ biển - Phòng chống thiên tai

	1. 1
	Nghiên cứu các đặc tính  của đoạn sông phân lạch trên Hệ thống sông Cửu Long
	 ThS.NCS. Trần Bá Hoằng


	Trên cơ sở phân tích các tài liệu cơ bản, tác giả đã nghiên cứu xác định các đặc tính của đọan sông phân lạch trên hệ thống sông Cửu Long. Qua  đó tác giả đã xác định được tỷ lệ chia nước, chia bùn cát cho đọan sông phân lạch điển hình Tân Châu - Hồng Ngự và đọan qua thành phố Long Xuyên làm cơ sở nghiên cứu giải pháp công trình chỉnh trị.

	2. 2
	Hiện trạng và dự báo bồi lắng lòng hồ Dầu Tiếng
	TS. Nguyễn Duy Khang, TS. Đinh Công Sản , TS. Lê Xuân Thuyên
	Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một số kết quả nghiên cứu liên quan đến việc đánh giá hiện trạng bồi lắng lòng hồ sau quá trình hơn hai mươi năm vận hành và khai thác, cũng như việc dự báo bồi lắng lòng hồ, từ đó đưa ra đánh giá tuổi thọ công trình. Nội dung nghiên cứu được thực hiện theo hai hướng tiếp cận là (a) Đánh giá hiện trạng bồi lắng từ việc so sánh địa hình và khảo sát địa chất lòng hồ, từ đó tính toán tốc độ bồi lắng trung bình cho những năm khai thác hồ; (b) Sử dụng các phương pháp kinh nghiệm để tính toán dự báo tốc độ bồi lắng. Từ kết quả nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy việc đánh giá bồi lắng từ khảo sát địa chất lòng hồ là đáng tin cậy nhất. Theo đó, sau hai mươi năm vận hành khai thác, hồ bị bồi lấp với tốc độ khoảng 3.9 triệu m3/năm, dung tích hồ còn lại sau 100 năm sẽ là khoảng 75.3%, và sau khoảng 120 năm thì dung tích  bị bồi lấp sẽ tương đương dung tích chết.

	3. 3
	Mô phỏng trường sóng nước nông với FUNWAVE 2-D
	ThS.Bùi Thị Thùy Duyên

KS. Nguyễn Phương Thảo
	Hệ phương trình sóng Boussinesq có một vai trò quan trọng trong các mô hình toán mô phỏng sự lan truyền sóng bề mặt. Hiện nay các nghiên cứu mô hình toán về Sóng cũng như các phần mềm thương mại như SMS, MIKE 21, CMS… thường dựa theo hệ các phương trình Boussinesq. Bài báo này giới thiệu Mô hình Funwave (Funwave- Fully nonlinear Boussinesq equation) dựa trên các phương trình Boussinesq phi tuyến hoàn toàn trong việc mô phỏng trường sóng nước nông. Ứng dụng Funwave để miêu tả trường sóng qua đê chắn sóng ở vùng biển Phú Hải – Phan Thiết. 

	4. 4
	Ổn định đường bờ với nuôi bãi nhân tạo. Áp dụng cho đường bờ khu vực biển Phan Thiết – Bình Thuận
	ThS. Bùi Thị Thùy Duyên
	Diễn biến hình thái dải ven biển là phức tạp, nhiều khi theo chiều hướng tiêu cực: xói lở bờ, bãi đang có xu thế gia tăng về quy mô, cường độ và tần suất. gây ra những tổn thất đáng kể về người và của. Việc nghiên cứu tìm hiểu các nguyên nhân, quy luật xói bồi cũng như các giải pháp công trình bảo vệ, ổn định bờ biển hạn chế tối đa tác hại thiên nhiên là rất cần thiết. Các giải pháp công trình chống xói mòn, bảo vệ bờ bằng vật liệu khối lớn như kè, đê chắn sóng… đã không còn là sự lựa chọn duy nhất nữa. Giải pháp công trình có tính chất thân thiện với môi trường và con người như: trồng rừng ngập mặn, nuôi bãi…đã ngày càng thu hút sự nghiên cứu của các nhà khoa học, sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương. Đặc biệt là giải pháp nuôi bãi nhân tạo – một giải pháp công trình mềm rất thích hợp với các vùng biển cát, mái tương đối thoải.

Bài báo trình bày giải pháp Nuôi Bãi Nhân Tạo một giải pháp công trình mềm trong việc bảo vệ và ổn định đường bờ và ứng dụng Thiết kế công trình nuôi bãi ổn định bờ khu vực  Đồi Dương PhanThiết.

	5. 
	Xây dựng biểu đồ điều phối trong quy trình vận hành hồ Dầu Tiếng giai đoạn chưa có bổ sung nước từ hồ Phước Hòa
	ThS. Nguyễn Tuấn Long

TS. Đinh Công Sản


	Nghiên cứu này sử dụng tài liệu thực đo và tài liệu tính tóan dòng chảy đến được mô phỏng bằng mô hình mưa dòng chảy “NAM” từ năm 1979 đến 2008 và tính tóan điều tiết để xây dựng Biểu đồ điều phối trong quy trình vận hành hồ Dầu Tiếng, giai đọan chưa có bổ sung nước từ hồ Phước Hòa. Đây là một trong những sản phẩm của đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm quản lý và phát triển bền vững hệ thống công trình Dầu Tiếng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”, Mã số KC08.16/06-10 do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện.

	6. 
	Xây dựng biểu đồ điều phối trong quy trình vận hành hồ Dầu Tiếng giai đoạn có bổ sung nước từ hồ Phước Hòa
	TS. Đinh Công Sản

ThS. Nguyễn Tuấn Long


	Bài báo trình bày phương pháp và kết quả xây dựng Biểu đồ điều phối hồ chứa nước Dầu Tiếng trong giai đọan có bổ sung nước từ hồ Phước Hòa liên tục 50 m3/s, thành phần chính của Quy trình vận hành ứng dụng cho giai đọan sau khi hồ Phước Hòa hòan thành. Đây là một trong những sản phẩm của đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm quản lý và phát triển bền vững hệ thống công trình Dầu Tiếng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”, Mã số KC08.16/06-10 do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện.

Từ khóa: Biểu đồ điều phối; Quy trình vận hành; Hồ chứa Dầu Tiếng, Phước Hòa  


	III
	Xây dựng công trình - Mô hình toán tài nguyên nước

	1. 1
	Kết quả nghiên cứu nối tiếp hạ lưu cống đập thời vụ vùng Đông bằng sông Cửu Long 
	ThS. NCS Nguyễn Thanh Hải, 

PGS. TS Tăng Đức Thắng

TS. Phạm Văn Song và nnk
	Giải pháp xây dựng các đập kết hợp với cống ngăn mặn thời vụ cho vùng có chênh lệch cột nước thấp (nội vùng Bán đảo Cà Mau) đã được nghiên cứu và xây dựng như cống đập cừ bản bê tông ứng xuất trước, cống đập dạng phao đánh chìm, ... (cống cải tiến). Nghiên cứu để nâng cao tính bền vững cũng như mở rộng phạm vi áp dụng cho các dạng công trình này là cần thiết. Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu liên quan đến điều kiện giới hạn về thuỷ lực cho các cống trên và sơ bộ đề xuất khẩu diện cống thích hợp cho những vùng có chế độ thủy lực phức tạp hơn.

	2. 2
	Kết quả nghiên cứu ứng dụng tràn có ngưỡng kiểu phím piano cho hồ chứa nước và đập dâng khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam bộ
	ThS. NCS Nguyễn Thanh Hải, PGS.TS Tăng Đức Thắng

Đinh Sỹ Quát,   

TS. Phạm Văn Song và nnk


	Khả năng tháo lũ là chỉ tiêu quan trọng bậc nhất quyết định qui mô, loại hình,... và vốn xây dựng các công trình tràn. Thiên tai do bão lũ, hạn hán những năm gần diễn ra với mức độ nghiêm trọng rất cao và khắc nghiệt và có xu hướng ngày càng gia tăng. Nghiên cứu để đa dạng hoá loại hình tràn thích ứng với điều kiện trên là rất cần thiết. Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu ứng dụng và thí nghiệm tràn có ngưỡng kiểu phím Piano (tràn Piano) kết hợp với tràn truyền thống cho một số công trình hồ chứa khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ (khu vực nghiên cứu).



	3. 3
	Sơ đồ tính toán dòng chảy mùa lũ qua các vùng bao của ĐBSCL
	ThS. NCS Nguyễn Phú Quỳnh 


	Các diện tích bao đê của ĐBSCL có thể chia làm 3 loại, loại nằm ở vùng ngập sâu với việc bảo vệ thu hoạch lúa hè - thu vào những năm lũ dưới trung bình (mực nước đỉnh lũ tại Tân Châu <4.20). Loại nằm ở vùng ngập vừa với mực nước tiêu bảo vệ thu hoạch vụ hè - thu trong mọi trường hợp của lũ nhưng sau khi thu hoạch lúa xong (cỡ 25/8) cho nước lũ chảy qua không hạn chế. Loại nằm ở khu vực ngập nông với việc bảo vệ chống ngập quanh năm nhưng vẫn chủ động tháo nước lũ luân phiên và chống úng do mưa để cải thiện môi trường diện tích được bao. Bài báo nhằm xác lập sơ đồ tính thủy lực và trao đổi nước cho từng đoạn bờ bao nêu trên.

Từ khóa: Bờ bao,  lưu lượng, ĐBSCL, sơ đồ tính.

	4. 
	Ứng dụng mô hình MIKE 21C để nghiên cứu diễn biến lòng dẫn kênh đào Sa Đéc
	Th.S Lê Thanh Chuơng

TS. Nguyễn Duy Khang


	Trên cơ sở tính tóan mô phỏng diễn biến lòng dẫn kênh đào Sa Đéc bằng mô hình tóan Mike11, Mike 21C, tác giả đã nghiên cứu, phân tích diễn biến lòng dẫn của kênh đào Sa Đéc đoạn nối từ sông Tiền và sông Sa Đéc ( thuộc khu vực thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp). Kết quả nghiên cứu bước đầu làm cơ sở cho việc xác định quy luật diễn biến lòng dẫn, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hạn chế những tác động bất lợi do sự thay đổi lòng dẫn của kênh đào Sa Đéc.

	5. 
	Nghiên cứu cải tiến kết cấu cửa van clape trục dưới (cửa sập) tự động đóng mở điều tiết nước ở đồng bằng sông Cửu Long
	ThS. Doãn Văn Huế

ThS. Phan Thanh Hùng

ThS. Nguyễn Trọng Tuấn


	Ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đối với cửa van lớn, sử dụng kết cấu cửa Clape trục dưới (kiểu cửa sập) là hướng đúng đắn để giải quyết bài toán giao thông thủy, tăng khả năng tháo nước qua công trình do dễ dàng tăng khẩu diện cống. Việc nghiên cứu cải tiến cửa van clape trục dưới để có thể tự động đóng mở điều tiết nước qua công trình thủy lợi, là việc làm thiết thực và cần thiết để phục vụ sản xuất trong giai đoạn hiện nay. 

Kết quả nghiên cứu bước đầu của đề tài đề xuất một hướng thiết kế, chế tạo lắp đặt cửa van mới (cửa clape cải tiến) có khả năng tự động đóng mở điều tiết nước góp phần giảm chi phí đầu tư xây dựng và quản lý vận hành các công trình cống ở ĐBSCL.

	6. 
	Nghiên cứu công nghệ PORTAL GIS cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị
	Th.S. Lê Minh Tuyền

PGS.TS. Võ Khắc Trí


	Bài viết trình bày về một số hiện trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật tại Việt Nam. Đưa ra hướng giải quyết những vấn đề từ hiện trạng trên là sử dụng hệ thống PORTAL GIS để cung cấp giải pháp chia sẽ dữ liệu không gian GIS giữa các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đơn giản hóa việc truy cập dữ liệu không gian thông qua việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng và các dịch vụ  với khả năng kết nối dữ liệu từ các hệ thống phân tán – tập trung khác nhau để thể hiện trên một khung nhìn duy nhất và sử dụng lại dữ liệu GIS có sẵn của các chuyên ngành khác để xây dựng ứng dụng.

	7. 
	Chế độ nguồn nước vùng bán đảo Cà Mau khi xây dựng cống Cái Lớn, Cái Bé và ven biển Tây 


	PGS.TS.  Tăng Đức Thắng

ThS.NCS.  Nguyễn Thanh Hải

KS. Vũ Quang Trung 

KS. Mai Trung Hiếu
	Bài báo này trình bày một số kết quả nghiên cứu về chế độ nước vùng Bán đảo Cà Mau (BĐCM) khi xây dựng cống Cái Lớn, Cái Bé và các cống ven Biển Tây. Kết quả cho thấy việc xây hệ thống này đã làm thay đổi rất lớn chế độ nước trong Bán đảo, nhất là việc tăng cường đầu nước trên sông kênh, đặc biệt là về mùa khô; gia tăng vùng nước ngọt, nhất là vùng giữa và Đông-Nam bán đảo. Tuy vậy, một số vấn đề nảy sinh cần phải được nghiên cứu, như bồi lắng có thể gia tăng do vận tốc trong một số vùng bị giảm nhỏ.   

	8. 
	Một số vấn đề kiểm soát nguồn nước vùng bán đảo Cà Mau
	PGS.TS.  Tăng Đức Thắng
	Bán đảo Cà Mau đã và đang thay đổi mạnh mẽ trong việc sử dụng nguồn đất và nước, với hiệu quả ban đầu được khẳng định. Tuy vậy, việc khai thác mạnh mẽ đã làm bộc lộ nhiều sự bất cập và chưa tương thích giữa hạ tầng thủy lợi với mô hình sản xuất. Bài báo này sẽ đề cập đến các vấn đề đang tồn tại hiện nay trong việc sử dụng đất-nước, đề xuất định hướng giải quyết các vấn đề tồn tại.

	IV.
	Địa chất nền móng - Vật liệu xây dựng - Công nghệ mới, vật liệu mới trong xây dựng thủy lợi

	1. 9
	Nghiên cứu ảnh hưởng của mưa  lũ kéo dài đến sự ổn định mái dốc cạnh đường giao thông đi qua vùng đất đỏ bazan ở Tây Nguyên
	GS. TS. Trần Thị Thanh

NCS. Ngô Tấn Dược


	Đất đỏ Bazan là một trong những loại đất đỏ tàn- sườn- tích, được phân bổ rộng khắp ở các tỉnh Tây Nguyên. Có nhiều đoạn tuyến tỉnh lộ, Quốc lộ hoặc những tuyến đường phục vụ thi công các công trình thủy lợi, thủy điện ở Tây Nguyên chạy qua vùng đất đỏ Bazan. Vào mùa mưa lũ kéo dài có nhiều mái dốc ở cạnh các tuyến đường kể trên bị sạt lở nghiêm trọng. Trong bài báo các tác giả giới thiệu kết quả nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý của đất đỏ Bazan tự nhiên từ mùa khô đến mùa mưa có liên quan đến sự ổn định của mái dốc bên đường.

	2. 1
	Ứng dụng số liệu thí nghiệm cắt cánh xuyên tĩnh dựa và PDA để nghiên cứu xác định các phương pháp hợp lý nhằm tính toán sức chịu tải dọc trục của cọc bê tông cốt thép. 
	PGS.TS. Võ Phán

Th.S. Phan Lưu Minh Phượng 
	Trên cơ sở nghiên cứu các phương pháp tính toán sức chịu tải dọc trục của cọc bằng kết quả thí nghiệm hiện trường như thí nghiệm cắt cánh FVT và xuyên tĩnh CPT, các tác giả áp dụng tính toán sức chịu tải cho cọc BTCT điển hình tại ba khu vực địa chất khác nhau thuộc dự án đại lộ Đông Tây. Phân tích, so sánh ưu khuyết điểm, kiến nghị phương pháp hợp lý để áp dụng tính toán cho từng loại địa chất dựa vào kết quả thí nghiệm sức chịu tải của cọc tại hiện trường PDA.

	3. 
	Đánh giá ổn định và biến dạng tường xi măng đất trong nền đập đất. 
	PGS.TS. Võ Phán 

KS. Nguyễn Hải 
	Bài báo này nghiên cứu ứng dụng cọc đất xi măng để làm tường chống thấm cho  đập đất công trình thủy lợi trên nền cát sỏi sâu thường gặp ở các hồ chứa nước vùng ven biển, vùng bồi tích sườn núi. Trên cơ sở thí nghiệm trong phòng xác định hàm lượng xi măng hợp lý để lựa chọn các chỉ tiêu cơ lý cho cọc đất trộn xi măng, bài viết còn phân tích ổn định và biến dạng của tường xi măng đất khi cùng làm việc với nền để đảm bảo công trình làm việc ổn định lâu dài. 

	4. 
	Ảnh hưởng của áp lực mao dẫn lên sức chống cắt của đất trong thí nghiệm cắt trực tiếp. 
	 TS. Bùi Trường Sơn
	Thí nghiệm cắt trực tiếp trong phòng với các thiết bị phổ biến thường được thực hiện trong điều kiện không ngập nước có thể cho giá trị đặc trưng độ bền khác biệt với thực tế. Kết quả thí nghiệm cắt trực tiếp với sơ đồ không cố kết không thoát nước (UU) và sơ đồ cố kết thoát nước (CD) trên các mẫu đất phổ biến ở khu vực như sét yếu bão hòa nước và cát chặt trong điều kiện ngập nước và không ngập nước cho thấy có sự khác biệt về giá trị sức chống cắt của đất. 

	5. 
	Mức độ tiếp cận trạng thái giới hạn theo các thành phần ứng suất chính trong nền nhiều lớp. 
	 TS. Bùi Trường Sơn
	Phương pháp phân chia vùng nền theo mức độ tiếp cận trạng thái giới hạn ((=(max/(gh.) theo các thành phần ứng suất chính cho phép đánh giá sức chịu tải của nền và sự phát triển vùng biến dạng dẻo trong nền một cách tổng thể, đặc biệt cho nền nhiều lớp dưới công trình đắp. Ở đây, ngoài vùng có giá trị ( =1 là vùng đạt trạng thái cân bằng giới hạn, các vùng có giá trị 
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 cũng có thể xác định được thông qua chương trình tự thiết lập. Ưu điểm của phương pháp này là cho phép xét sự thay đổi sức chống cắt không thoát nước theo độ sâu, sức chống cắt thoát nước và trọng lượng bản thân đất nền hoặc trong trường hợp nền nhiều lớp. Kết quả nghiên cứu này rất có ích cho công tác xử lý nền hay đánh giá sức chịu tải trong các giai đoạn khác nhau.

	6. 
	Một số vấn đề về sử dụng kết quả thí nghiệm xuyên tĩnh trong việc phân loại đất ở khu vực. 
	TS. Bùi Trường Sơn 

KS. Nguyễn Hiếu Nghị 
	Xuyên tĩnh điện (CPTu) cho phép thu nhận được kết quả đáng tin cậy và khác biệt đáng kể so với xuyên tĩnh cơ (MCPT) do đặc điểm thiết bị và cách ghi nhận dữ liệu. Việc phân loại đất theo kết quả thí nghiệm xuyên tĩnh có xét đến ứng xử của đất (SBT) phụ thuộc hệ thống phân loại, cách phân loại và đặc biệt là điều kiện địa chất khu vực. Để làm sáng tỏ các vấn đề đã nêu, nội dung bài viết căn cứ trên cơ sở kết quả xuyên tĩnh thực tế của khu vực trầm tích sông Mê kông và sông Đồng Nai.

	7. 
	Sức chịu tải của cọc theo thời gian trong nền sét bão hòa nước sau khi thi công. 
	TS. Bùi Trường Sơn 

ThS. Nguyễn Thành Đạt 
	Sức chịu tải của cọc thay đổi theo thời gian trong nền đất bão hòa nước do sự tiêu tán áp lực nước lỗ rỗng của đất xung quanh cọc sau khi thi công là vấn đề thường gặp trong thực tế xây dựng nền móng. Trên cơ sở lý thuyết cố kết thấm đối xứng trục có xét đến vùng nén chặt của đất nền xung quanh cọc kết hợp kết quả thí nghiệm xuyên tĩnh, tiến hành đánh giá sức chịu tải tức thời sau khi thi công và mức độ gia tăng của cọc theo thời gian. Kết quả nghiên cứu tính toán giúp các kỹ sư kiểm tra đánh giá khả năng chịu tải của cọc sau khi thi công.

	8. 
	Đặc điểm địa chất công trình và tình hình sạt lở mái dốc các tuyến đường ô tô ở Tây Nguyên
	GS.TS.  Trần Thị Thanh

NCS. Ngô Tấn Dược


	Những tuyến đường ô-tô ở Tây Nguyên chạy theo ven các chân đồi hoặc các đèo cao được hình thành bởi các loại đất có nguồn gốc khác nhau. 

Về mùa mưa, sau những trận mưa lớn kéo dài thường gây những hiện tượng trượt các đồi đất bên đường, gây ảnh hưởng tắc nghẽn giao thông, cần phải có thời gian dài và kinh phí để khắc phục.

Trong bài báo các tác giả giới thiệu một số đặc điểm địa chất công trình và các dạng sạt lở mái dốc dọc các tuyến đường ô tô ở Tây Nguyên.

	9. 
	Nghiên cứu đất trộn xi măng và các vật liệu phụ gia để gia cố nền đất yếu
	TS. Lê Bá Vinh

ThS. Lê Thanh Loan



	Giải pháp cột đất trộn ximăng để gia cố cho nền đất yếu đã được nghiên cứu ứng dụng nhiều ở trên thế giới. Việc tạo ra cột đất trộn ximăng có cường độ cao, có khả năng chịu lực tốt trong điều kiện Việt Nam luôn là điều mong đợi khi gia cố nền đất yếu. Bài báo này trình bày các nghiên cứu thí nghiệm về việc gia cố đất yếu bằng xi măng, có kết hợp với chất độn thêm là cát, và hóa chất phụ gia Sikament V4 để làm nâng cao và tăng nhanh hiệu quả gia cường. Các kết quả thí nghiệm đã cho thấy khả năng ứng dụng tốt của các vật liệu phụ gia này trong gia cố đất yếu. 

	10. 
	Nghiên cứu tính toán hợp lý cột đất trộn xi măng để gia cô nền đất yếu dưới nền đường
	TS. Lê Bá Vinh

ThS. Nguyễn Hoài Duy
	Ở Việt Nam giải pháp cột đất trộn ximăng để gia cố cho nền đất yếu đã được nghiên cứu, ứng dụng ngày càng nhiều trong thời gian gần đây cho nhiều loại công trình khác nhau: đại lộ Đông – Tây, kho xăng dầu Nhà Bè, khu Vĩnh Trung Plaza, v.v… Việc thiết kế, tính toán, cũng như thi công cột đất trộn ximăng để gia cố cho nền đất yếu hầu hết đều tham khảo, sử dụng các qui trình, công nghệ của nước ngoài như Thụy Điển, Nhật Bản,… Tuy nhiên cũng có một số vấn đề về cách thiết kế, tính toán theo các qui trình này. Bài báo này đi sâu phân tích cách tính lún, và đề xuất cách thiết kế hợp lý chiều dài các cột đất trộn ximăng để gia cố cho nền đất yếu dưới nền đường. Việc phân tích, tính toán được tiến hành cho công trình cụ thể là Đại lộ Đông - Tây. 

	11. 
	M« pháng ®Êt tr­¬ng në b»ng m« h×nh to¸n trªn GEOSLOPE
	GS. TS. TrÇn ThÞ Thanh

TS. NguyÔn Ngäc Phóc


	Đối với đất, quá trình ướt nước hoặc thấm thoát nước là quá trình thay đổi pha lỏng. Chúng làm thay đổi cấu trúc lỗ rỗng trong đất và sinh ra trường ứng suất gây biến dạng. Điều này được mô phỏng cụ thể trên bộ chương trình Geoslope bằng  phương pháp phần tử hữu hạn. Đây là một trong những phương pháp số cho phép chúng ta giải các bài toán kỹ thuật gần đúng một cách dễ dàng. Trong đó vật thể liên tục được rời rạc hóa thành một tập hợp nhiều phần tử nhỏ, có số lượng và kích thước hữu hạn. 

	12. 
	Phân tích ứng xử ứng suất – biến dạng và ổn định của nền đất yếu xung quanh đường hầm ở TP. Hồ Chí Minh trong quá trình thi công. 
	TS. Trần Xuân Thọ 

Nguyễn Anh Tuấn 
	Hiện nay, việc nghiên cứu xây dựng tuyến metro ở nước ta còn mới mẻ. Các cơ quan chức năng chưa ban hành các chỉ dẫn cụ thể hay quy trình, quy phạm về thiết kế và xây dựng tuyến metro. Vì vậy, bài báo tập trung phân tích ứng xử về ứng suất - biến dạng và ổn định của nền đất yếu xung quanh đường hầm metro thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình thi công. Đây là vấn đề cần thiết để được giải quyết và có tính khoa học và thực tiễn cao.

	13. 
	Nghiên cứu ứng dụng cột vữa bêtông (CMC) trong việc xử lý nền đất yếu dưới công trình nhà công nghiệp. 
	TS. Trần Xuân Thọ 

KS. Nguyễn Hữu Bảo Toàn 
	Bài báo này nghiên cứu sự làm việc của cột vữa bê tông (CMC) để xử lý nền đất yếu dưới nền nhà công trình. Phần mềm Plaxis 2D và 3D được sử dụng để phân tích ứng xử về ứng xuất và biến dạng của cột CMC và đất nền công trình nhà máy đòng tàu Sài Gòn – TP. Vũng Tàu. Kết quả phân tích được so sánh với số liệu quan trắc hiện trường để đánh giá độ tin cậy của lời giải phương pháp phần tử hữu hạn. Giải pháp xử lý nền bằng cột vữa bê tông CMC rất hiệu quả và có thể tiết giảm được độ lún của nền trong quá trình sử dụng.

	14. 
	So sánh chuyển vị ngang của tường trong hố đào sâu theo quá trình thi công theo phương pháp top-down và bottom-up. 
	TS. Trần Xuân Thọ 

ThS. Trần Ngọc Hòa 
	Nội dung của bài báo là phân tích chuyển vị ngang của tường chắn trong hố đào sâu theo quá trình thi công theo phương pháp Top-down và Bottom-up. Phương pháp phần tử hữu hạn được sử dụng để phân tích và kết quả được đánh giá với kết quả quan trắc hiện trường. Phân tích chuyển vị của đất nền sau lưng tường và ở đáy hố đào và chuyển vị của tường theo các quá trình thi công. Từ đó thiết lập mối tương quan giữa chuyển vị ngang của tường và chuyển vị đứng của đất nền theo độ sâu đào đất. Trên cơ sở ước lượng được các trị số của chúng để chọn biện pháp thi công hợp lý đối với tầng hầm.



	15. 
	Nghiên cứu cọc khoan nhồi chịu tải trọng ngang trong điều kiện đất yếu khu vực thành phố Hồ Chí Minh. 
	PGS.TS. Võ Phán

KS. Trần Đức Hoàng Việt
	Sự làm việc của cọc khoan nhồi chịu tải trọng ngang trong điều kiện đất yếu khu vực thành phố Hồ Chí Minh được phân tích sử dụng phương pháp đường cong p-y, xem đất và cọc làm việc đồng thời. Kết quả phân tích được so sánh với kết quả thí nghiệm hiện trường cho cọc thực, qua đó cho thấy sự hiệu quả của phương pháp này trong việc phân tích cọc chịu tải trọng ngang. 



	16. 
	Ảnh hưởng khí hậu đến sức chống cắt của một số loại đất tàn-sườn tích có cấu trúc tự nhiên trên vỏ phong hóa ở Tây Nguyên
	GS. TS. Trần Thị Thanh

NCS. Ngô Tấn Dược


	Trên Tây Nguyên, hàng năm vào mùa mưa, nhất là những thời đoạn mưa lũ kéo dài, có nhiều bờ dốc cạnh đường ô tô bị sạt lở. Nhưng mức độ sạt lở khác nhau tùy thuộc vùng đất tuyến đường chạy qua. Trong bài báo các tác giả giới thiệu kết quả thí nghiệm nghiên cứu sự thay đổi sức chống cắt theo mùa quanh năm của một số loại đất có cấu trúc tự nhiên ở Tây Nguyên. Đây là những số liệu cần thiết để đánh giá khả năng chống trượt của một số loại đất khác nhau ở Tây Nguyên.



	17. 
	Nguyên nhân cơ bản gây ăn mòn bê tông cốt thép công trình thủy lợi ở vùng  ĐBSCL
	ThS. Khương Văn Huân
	Bê tông cốt thép các công trình thủy lợi ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bị ăn mòn mạnh. Trong môi trường chua phèn, chất lượng bê tông suy giảm do đá xi măng bị rửa trôi và bị cac bonat hóa. Độ pH trong bê tông hạ  thấp xuống mức 12-8. Ở môi trường nhiễm mặn, bê tông bị ăn mòn chủ yếu bị cacbonat hóa và làm cho pHtrong bê tông giảm. Cốt thép trong bê tông bị ăn mòn đồng thời do pH giảm và lượng ion clo tăng vượt ngưỡng giới hạn. Cốt thép trong bê tông vùng vùng nhiễm mặn bị ăn mòn mạnh hơn vùng chua phèn

	18. 
	Sự biến đổi chất lượng bê tông  công trình thủy lợi trong môi trường chua phèn ở ĐBSCL
	ThS. Khương Văn Huân
	Bê tông các công trình thủy lợi ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bị ăn mòn mạnh. Sau một số năm, bề mặt bê tông trở nên xù xì; cường độ bê tông suy giảm. Nếu sử dụng bê tông mác M20 như trước đây, sau 30 năm, cường độ bê tông một số công trình sẽ thấp hơn mức thiết kế; hệ số thấm của bê tông có thể tăng tới 5 lần và độ hút nước có thể tăng 3 lần so với thời điểm 28 ngày. Cốt thép dễ bị ăn mòn bởi đồng thời do pH và lượng ion clo vượt mức giới hạn


	19. 
	Sự phát triển cường độ và hệ số thấm của mẫu bê tông trong môi trường chua phèn ở ĐBSCL
	ThS. Khương Văn Huân
	Cường độ và hệ số thấm của bê tông thay đổi theo thời gian. Trong môi trường chua phèn, môi trường mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, cường độ bê tông tăng, hệ số thấm giảm chỉ trong 9 tháng đầu. Hệ số thấm của bê tông có tỷ lệ N/X dưới 0,57 rất  ổn định trong môi trường nghiên cứu. Đề nghị không sử dụng mác bê tông thấp hơn M30 xây dựng các công trình BTCT ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.


_1288869162.unknown

